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THÔNG BÁO  

V/v triệu tập sinh viên đăng ký tham dự chương trình của công ty JP Holdings và sinh viên lớp 

kỹ sư trọng điểm khóa 11,12,13 ngành Công nghệ thực phẩm 

 

 Căn cứ theo Công văn của công ty Esuhai về việc Công ty JP Holdings (Nhật Bản) sẽ đến 

thăm Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và giao lưu chia sẻ với sinh 

viên khoa Công nghệ thực phẩm; 

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo sinh viên đăng ký tham dự và sinh viên các lớp kỹ 

sư trọng điểm khóa 11,12, 13 ngành Công ngệ thực phẩm tập trung lúc 14h00 ngày 

30/11/2023 tại Tầng 3 Trung tâm thông tin thư viện (danh sách sinh viên đính kèm) 

Trân trọng./.  

                                                                        TRƯỞNG KHOA  

 

 

 

 

                                                                        PGS. TS Lê Nguyễn Đoan Duy 

  



 

Danh sách sinh viên đăng ký tham dự chương trình giao lưu chia sẻ với sinh 

viên khoa Công nghệ thực phẩm của công ty JP Holdings Nhật Bản 

 

STT Họ và tên Mã số sinh viên Lớp 
 

1 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên  2005203034 11DHTP11  

2 Trần Dương Tài Lộc  2005200730 11DHTP7  

3 Phan Quốc Thuận 2005200824 11DHTP7  

4 Nguyễn Nhựt Ý 2005208432 11DHTP14  

5 Ngô Thị Kiều Tiên 2005200726 11DHTP3  

6 Ngô Thị Phương Liên  2005200542 11DHTP3  

7 Vũ Đức Trung 2005190754 10DHTP8  

8 Quách Thị Ngọc Bình 2005200289 11DHTP5  

9 Vũ Huỳnh Khánh 2005208331 11DHTP13  

10 Hồ Trần Quỳnh Như  2005200796 11DHTP4  

11 Ngô Thanh Trúc  2005201065 11DHTP7  

12 Đoàn Ngọc Ngân Quỳnh 2005202130 11DHTP10  

13 Đầu Huỳnh Thanh Xuân  2005191352 10DHTP8  

14 Huỳnh Lâm My 2005202076 11DHTPTD  

15 Nguyễn Ngọc Quý 2022200063 11DHDB1  

16 PHẠM THỊ TUYẾT NGÂN 2022170070 08DHDB3  

 

Danh sách gồm 16 sinh viên./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Danh sách sinh viên lớp Trọng điểm 

 

STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp  

Lớp 11DHTP_TD 

1 2005200913 TRẦN HỒNG ANH 11DHTP_TD 

2 2005208173 THẠCH KIÊN THỊ LINH ĐA 11DHTP_TD 

3 2005208148 LƯU HOÀNG DIỆU 11DHTP_TD 

4 2005208216 LÊ NHÂN ĐỊNH 11DHTP_TD 

5 2005201304 PHAN QUỲNH ĐOAN 11DHTP_TD 

6 2005200483 PHẠM TRÚC HÂN 11DHTP_TD 

7 2005200614 PHẠM VÂN HIỀN 11DHTP_TD 

8 2005200627 VŨ THỊ THU HIỀN 11DHTP_TD 

9 2005200267 LÊ NGỌC HIỂN 11DHTP_TD 

10 2005200664 NGUYỄN DUY HÙNG 11DHTP_TD 

11 2005208345 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 11DHTP_TD 

12 2005200625 NGUYỄN VŨ NGỌC LAN 11DHTP_TD 

13 2005208309 TRẦN THỊ HUYỀN LINH 11DHTP_TD 

14 2005208245 TỐNG QUANG LỘC 11DHTP_TD 

15 2005200713 HUỲNH LÊ THANH NGÂN 11DHTP_TD 

16 2022200080 NGUYỄN GIA HIẾU NHÂN 11DHTP_TD 

17 2005202098 TRẦN THỊ THÚY NHI 11DHTP_TD 

18 2005208547 NGUYỄN KIM PHƯƠNG 11DHTP_TD 

19 2005208179 BÙI LÊ BÍCH PHƯỢNG 11DHTP_TD 

20 2005200190 NGUYỄN NGỌC MINH THI 11DHTP_TD 



21 2005202147 DƯƠNG THỊ CẨM THOA 11DHTP_TD 

22 2005208321 HÀ THỊ MINH THƯ 11DHTP_TD 

23 2005200157 HỒ THANH THƯỞNG 11DHTP_TD 

24 2005201118 TIÊU TRỌNG TÍN 11DHTP_TD 

25 2022208664 TRẦN THỊ BÍCH TRÂM 11DHTP_TD 

26 2005200150 HUỲNH NGỌC TRÂN 11DHTP_TD 

27 2005202179 NGUYỄN HOÀNG TRÚC 11DHTP_TD 

28 2005200762 NGUYỄN DƯƠNG THIÊN TÚ 11DHTP_TD 

29 2005208369 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 11DHTP_TD 

30 2005208213 HUỲNH THẢO VY 11DHTP_TD 

31 2005208210 PHƯƠNG THẢO VY 11DHTP_TD 

Lớp 12DHTP_TD 

32 2022218180 Lê Thái An 12DHTP_TD 

33 2022210047 Trần Thị Thúy An 12DHTP_TD 

34 2005217856 Đặng Huỳnh Anh 12DHTP_TD 

35 2005217859 Huỳnh Thị Lan Anh 12DHTP_TD 

36 2005210435 Nguyễn Lê Minh Châu 12DHTP_TD 

37 2005211214 Nguyễn Thị Kim Chi 12DHTP_TD 

38 2005217880 Phạm Đình Chương 12DHTP_TD 

39 2005217881 Cao Minh Danh 12DHTP_TD 

40 2005217899 Nguyễn Tấn Đạt 12DHTP_TD 

41 2022218200 Lê Thị Phương Dung 12DHTP_TD 

42 2005217891 Nguyễn Văn Dũng 12DHTP_TD 



43 2005217933 Mai Tiến Hùng 12DHTP_TD 

44 2005217934 Huỳnh Đăng Huy 12DHTP_TD 

45 2022218235 Lê Hoàng Nguyên Khang 12DHTP_TD 

46 2005217943 Đỗ Hoàng Anh Khoa 12DHTP_TD 

47 2005210487 Phạm Nguyễn Khánh Linh 12DHTP_TD 

48 2005210380 Phùng Gia Mẫn 12DHTP_TD 

49 2005217974 Võ Thị Hoàng My 12DHTP_TD 

50 2005210744 Nguyễn Thị Tuyết Nga 12DHTP_TD 

51 2005212202 Phan Thanh Nguyên 12DHTP_TD 

52 2005211263 Võ Thị Diễm Quyên 12DHTP_TD 

53 2005218036 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 12DHTP_TD 

54 2005210320 Võ Vũ Trúc Quỳnh 12DHTP_TD 

55 2005218040 Nguyễn Thị Thu Sương 12DHTP_TD 

56 2005218059 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12DHTP_TD 

57 2005210234 Ngô Thị Cẩm Thương 12DHTP_TD 

58 2005218084 Nguyễn Thị Hoài Thương 12DHTP_TD 

59 2022210223 Đinh Nguyễn Bảo Trân 12DHTP_TD 

60 2005218109 Lê Khánh Trân 12DHTP_TD 

61 2005218104 Trần Thị Thùy Trang 12DHTP_TD 

62 2005211247 Phan Phương Trúc 12DHTP_TD 

63 2005210357 Quách Lê Anh Tuấn 12DHTP_TD 

64 2005218126 Nguyễn Văn Tùng 12DHTP_TD 

65 2005210401 Bùi Hoàng Thoại Vy 12DHTP_TD 



66 2005210362 Võ Tường Vy 12DHTP_TD 

Lớp 13DHTP_TD 

67 2005220534 Nguyễn Ngọc Lan Chi 13DHTP_TD 

68 2005220726 Nguyễn Tuấn Duy 13DHTP_TD 

69 2005220783 Đào Thị Thùy Duyên 13DHTP_TD 

70 2005221245 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân 13DHTP_TD 

71 2005221228 Bùi Thị Mỹ Hằng 13DHTP_TD 

72 2005221169 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 13DHTP_TD 

73 2005221458 Nguyễn Hữu Hòa 13DHTP_TD 

74 2005221468 Nguyễn Phước Hoài 13DHTP_TD 

75 2005221641 Hoàng Gia Huy 13DHTP_TD 

76 2005222214 Nguyễn Tử Lâm 13DHTP_TD 

77 2005222365 Lã Thị Yến Linh 13DHTP_TD 

78 2005222336 Trần Khánh Linh 13DHTP_TD 

79 2005222572 Võ Thị Trúc Mai 13DHTP_TD 

80 2005222828 Nguyễn Lê Thiên Nga 13DHTP_TD 

81 2005222869 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 13DHTP_TD 

82 2005223102 Chương Thị Bảo Ngọc 13DHTP_TD 

83 2005223140 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 13DHTP_TD 

84 2005223208 Lương Thị Thúy Nhài 13DHTP_TD 

85 2005223384 Hồ Ngọc Yến Nhi 13DHTP_TD 

86 2005223492 Phan Thị Vân Như 13DHTP_TD 

87 2005223444 Thượng Thị Hồng Nhung 13DHTP_TD 



88 2005223612 Nguyễn Tấn Phát 13DHTP_TD 

89 2005223850 Đoàn Ngọc Lan Phương 13DHTP_TD 

90 2022223970 Phạm Hồng Quí 13DHTP_TD 

91 2005224328 Vũ Minh Tấn 13DHTP_TD 

92 2005224769 Ngô Phương Thảo 13DHTP_TD 

93 2005224768 Phạm Thị Thanh Thảo 13DHTP_TD 

94 2005225243 Huỳnh Ngọc Anh Thư 13DHTP_TD 

95 2005225166 Nguyễn Anh Thư 13DHTP_TD 

96 2005225076 Nguyễn Hoàn Phương Thùy 13DHTP_TD 

97 2041224411 Đồng Thành Tiến 13DHTP_TD 

98 2005224400 Huỳnh Thành Tiến 13DHTP_TD 

99 2005224590 Hà Phạm Kim Tuyền 13DHTP_TD 

100 2005225728 Lê Nguyễn Thảo Uyên 13DHTP_TD 

101 2041225752 Nguyễn Thị Phương Uyên 13DHTP_TD 

 

Danh sách gồm 103 sinh viên./.  

 


